
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ BS PHẨU THUẬT

1 1 72 6005 SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ MỸ Ý + TR.THẢO + B.PHƯỢNG

1 2 66 6006 SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ MỸ Ý + TR.THẢO + B.PHƯỢNG

1 3 35 2002 NXTC 12tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp MỸ Ý + TR.THẢO + SB.VY

1 4 46 2002 UXTC 14tuần Cắt HTTC chừa 2PP VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.VY

1 5 41 2002 UXTC 14tuần Cắt HTTC chừa 2PP VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.VY

2 6 60 5005 SSD I-II + UXTC 12tuần Cắt HTTC + 2PP BÍCH 1 + P.DUNG + SB.TRÚC1

2 7 49 5025 UBT P 14CM Cắt HTTC + 2PP BÍCH 1 + P.DUNG + SB.TRÚC1

2 8 44 5015 UXTC 12tuần Cắt HTTC chừa 2PP BÍCH 1 + P.DUNG + SB.TRÚC1

2 9 44 3013 UXTC 14tuần Cắt HTTC chừa 2PP M.LOAN + N.QUANG + SB.HIẾU

2 10 40 2012 NXTC 14tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp M.LOAN + N.QUANG + SB.HIẾU

3 11 56 2022 UBT/VMC Cắt HTTC + 2PP THỐNG + V.HÙNG + SB.SON

3 12 50 ĐT UXTC 20CM Cắt HTTC + 2PP THỐNG + V.HÙNG + SB.SON

3 13 45 2022 UXTC 14tuần CẮT HTTC , 2PP TTT XT THỐNG + V.HÙNG + SB.SON

5 14 51 1001 TS PTĐHNMTC/ VMC Cắt HTTC + 2PP V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.DOANH

5 15 40 1001 NXTC 16tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.DOANH

5 16 49 2032 UXTC 14tuần Cắt HTTC + 2PP ẨN + TRÍ 1 + SB.LUYẾN

5 17 35 1001 NXTC 16tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp ẨN + TRÍ 1 + SB.LUYẾN

18 18 77 6006 SSD III + UBT P 5CM CẮT TC + PP CÓ U NGÃ AĐ, SHA, MAY CƠ HM KIỀU DUNG + THĂNG.BM + THẠCH.NT

18 19 49 2012 CTC DÀI CẮT ĐOẠN CTC KIỀU DUNG + THĂNG.BM + THẠCH.NT

18 20 48 3003 UBT 13CM/ VMC CẮT TC MỔ TS, TTT XT KIỀU DUNG + THĂNG.BM + THẠCH.NT

6 21 0 Hút nạo thai trứng BS KHOA UTPK

16 22 0 Mổ lấy thai NG.TRANG + SB.PHƯƠNG1 + SB.VÂN3

1 1 41 2002 KCTC GĐ IB1 WERTHEIM MEIGS VIỆT THANH + HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT

1 2 43 2002 UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2PP HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT + SB.OANH

2 3 32 0100 NXTC 16 tuần BÓC NX, KTSD HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT + SB OANH

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT
Từ ngày 11/01/2010 đến ngày 17/01/2010 (Tuần4)

LÊ THỊ THẮM

HUỲNH CẨM HƯƠNG

PHẠM THỊ THANH GIANG

NGUYỄN THỊ ĐÔNG

HUỲNH THỊ HẾT

ĐẶNG THỊ HIẾU

PHẠM THỊ NGUYỆT

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

DƯƠNG ÁNH LINH

LÊ THỊ THU

NGUYỄN THỊ HẬU NGUYÊN

TRƯƠNG THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ TÂM

DƯƠNG THÚY TRINH

LÂM MỸ NHIÊN

LÊ THỊ MỪNG

PHẠM THỊ HỒNG

LẠI THỊ NGỌC OANH

LÝ THỊ ÉN

NGUYỄN THU NGUYỆT

HỌ VÀ TÊN

VƯƠNG THỊ NHỎ

LÊ THỊ TẦM

LÊ MAI HIẾU HẠNH

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

12461

12479

12537

12453

12427

12399

12609

SHC

12380

12428

12977

12711

12450

12419

12487

12766

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

12445

12496

12261

12659

PM

Ngày: 11/01/2010 

Ngày: 12/01/2010 

12420

12447

12516

12425



2 4 70 4004 SA MỎM CẮT SỬA THÀNH TRƯỚC VÀ SAU AĐ, MAY CƠ 
NÔNG HM

X.CẨM + H.PHƯỢNG + Đ.HIẾU

2 5 68 3003 SSD III - II Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ X.CẨM + H.PHƯỢNG + Đ.HIẾU

2 6 51 8008 SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ X.CẨM + H.PHƯỢNG + Đ.HIẾU

2 7 50 2022 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP VĂN HÒA+ TR BÍCH 2 +SB.DUYÊN

2 8 41 1001 UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2PP VĂN HÒA+ TR BÍCH 2 +SB.DUYÊN

3 9 51 2012 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP C.H.TRUNG + VÕ + SB.NƯƠNG

3 10 47 3033 NXTC 14 tuần BÓC NX, KTSD C.H.TRUNG + VÕ + SB.NƯƠNG

3 11 47 ĐT UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP CHƯƠNG + TÚ NGÂN + SB.THUẬN

3 12 44 2002 UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2PP CHƯƠNG + TÚ NGÂN + SB.THUẬN

5 13 63 7005 UBT P 10CM/ VMC Cắt HTTC + 2PP H.HIỆP + DUY + SB.VÂN1

5 14 44 ĐT UXTC 16 tuần Cắt HTTC chừa 2PP H.HIỆP + DUY + SB.VÂN1

5 15 33 2032 NXTC 7CM BÓC NX, KTSD H.HIỆP + DUY + SB.VÂN1

18 16 62 6016 UBT 8CM MỔ TS, TTT XT P.CHI + THỤC TRANG + SB.CÚC

18 17 44 2002 UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2PP P.CHI + THỤC TRANG + SB.CÚC

18 18 37 2012 NXTC 14 tuần BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP P.CHI + THỤC TRANG + SB.CÚC

6 19 35 3003 Bướu đặc vú (T) Bóc u vú BS KHOA UTPK

6 20 24 1001 Thay đổi sợi bọc vú (P) Bóc u vú BS KHOA UTPK

16 21 0 Mổ lấy thai K.HOÀNG + SB.HOA + SB.TRUNG

1 1 46 2002 CTC DÀI CẮT ĐOẠN CTC, SHA, MAY CƠ NÔNG HM DUYÊN + D.MINH + PHẠM HẢI

1 2 46 3013 UXTC 14 tuần CẮT TC + 2PP TTT XT D.MINH + PHẠM HẢI+ SB.HIỀN

1 3 37 3003 NXTC 14tuần/VMC BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP D.MINH + PHẠM HẢI + SB.HIỀN

2 4 75 12006 SA MỎM CẮT/ VMC SSD MAY NÂNG MC, SHA N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

2 5 59 6006 SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

2 6 57 3033 SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

3 7 52 1001 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP KLOAN1 + KDUNG2 + SB.KHA

3 8 46 1011 UXTC 14tuần/VMC Bóc NX Cắt HTTC chừa 2PP KLOAN1 + KDUNG2 + SB.KHA

3 9 40 ĐT NXTC 14 tuần BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP KLOAN1 + KLOAN2 + SB.KHA

3 10 47 2022 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP TR.HÒA + TRUNG.TT + SB.PHÚ

3 11 42 ĐT UXTC 14tuần/VMC Bóc NX Cắt HTTC chừa 2PP TR.HÒA + TRUNG.TT + SB.PHÚ

5 12 50 ĐT UXTC 12tuần+ UBT Cắt HTTC + 2PP DŨ + ĐEM + SB.PHƯƠNG2

5 13 48 2002 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP DŨ + ĐEM + SB.PHƯƠNG2

LÊ THỊ THẨM

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

VÕ THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ DẦN

KLOENG MEASRIM

HOÀNG THỊ VO

NGUYỄN THỊ XINH EM

PHAN THỊ HÀ

TRẦN THỊ HOA

KIỀU THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ NHIỀU

LÊ THỊ CẨM DUYÊN

BN SẢN A

PHẠM THỊ ÂN

NGUYỄN THỊ QUÝ

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

VƯƠNG THỊ NÂU

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ HIỀN

HUỲNH THỊ ĐẸP

ĐOÀN THỊ KIM LOAN

VÕ KIM QUÊ

NGUYỄN THỊ LỚN

TRẦN THỊ TÁM

PHẠM THỊ THÚY PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

NGUYỄN THỊ TƯƠI

ĐẶNG KIM LAN

TRẦN THỊ GIÁO

NGUYỄN THỊ NƯƠNG

VÒNG A MÚI

12511

12592

12588

12502

12599

12494

12476

12135

12595

12545

1298

1274

12422

12518

12600

12540

12501

12488

12573

12464

12645

12492

12196B

12485

12710

12762

12452

12407

12444

12466

Thứ: TƯ 
Ngày: 13/01/2010 



5 14 42 2012 NXTC 12 tuần BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP DŨ + ĐEM + SB.PHƯƠNG2

5 15 53 5004 UXTC 14tuần Cắt HTTC + 2PP KPK + SB.HẠNH

5 16 39 0000 NXTC 12 tuần BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP KPK + SB.HẠNH

18 17 63 3003 UXTC 10tuần+UBT /VMC ĐS Cắt HTTC + 2PP  BÁ + THIÊN TRANG + SB.ÂN

18 18 58 5005 UBT T 10CM MỔ TS, TTT XT  BÁ + THIÊN TRANG + SB.ÂN

18 19 31 1001 NXTC 12 tuần BÓC NX, KTSD  BÁ + THIÊN TRANG + SB.ÂN

16 20 0 Mổ lấy thai B.MAI + SB.CƯỜNG + SB.NGHI

1 1 79 100010 SSD III + NANG NƯỚC BT T Cắt TC + PP có u ngã ÂĐ, SHÂ VIỆT THANH + MỸ NHI + H.THẮM

1 2 72 5005 SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ VIỆT THANH + MỸ NHI + H.THẮM

1 3 37 1011 NXTC 8CM BÓC NX, KTSD MỸ NHI + H.THẮM + SB.TRANG

1 4 59 1021 UBT 8CM Cắt HTTC + 2PP T.BÌNH + KIỀU LOAN + SB.TRANG

1 5 53 3011 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP T.BÌNH + KIỀU LOAN + SB.TRANG

2 6 76 3003 SSD II Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

2 7 53 7027 UXTC 16 tuần Cắt HTTC + 2PP TH.VÂN + TH.TÂM + SB.HÀ

2 8 51 7007 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP TH.VÂN + TH.TÂM + SB.HÀ

3 9 47 4004 KCTC GĐ IB WERTHEIM MEIGS XUÂN CẨM + Q.THANH+ TRÚC ANH

3 10 40 ĐT NXTC 8tuần Bóc NX, KTSD XUÂN CẨM + TRÚC ANH + SB.DUNG

5 11 51 4034 UXTC 10tuần Cắt HTTC + 2PP NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + SB.LOAN2

5 12 50 0000 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + SB.LOAN2

5 13 46 2012 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + SB.LOAN2

18 14 43 3013 UXTC 24cm/VMC Cắt HTTC chừa 2PP BÍCH + BẢO ANH + SB.SOCHEAT + 
XUÂN NT

18 15 43 1001 UXTC 14tuần/VMC Bóc NX Cắt HTTC chừa 2PP BÍCH + BẢO ANH + SB.SOCHEAT

18 16 45 3002 LNMTC 10tuần + UBT Cắt HTTC + 2PP BÍCH + BẢO ANH + SB.SOCHEAT

16 17 0 Mổ lấy thai KPK + SB.TRÂN + SB.HỌC

1 1 61 3003 SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ THU THỦY + THU NGUYỆT + KIM CHI

1 2 40 ĐT UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2PP THU THỦY +  THU NGUYỆT + KIM CHI

1 4 46 2012 UXTC 16 tuần Cắt HTTC + 2PP Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + SB.MY

1 5 45 3003 UXTC 12 tuần CẮT HTTC , 2PP TTT XT Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + SB.MY

2 6 62 2012 SSD III + SA TRỰC TRÀNG, 
ĐỨT CƠ VÒNG HM

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

HOÀNG THỊ VÂN THÚY

PHÙNG THỊ LUYỆN

NGUYỄN THỊ LẠC

NGUYỄN THỊ MÚA

NGUYỄN KIM HOÀNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MẬN

VƯƠNG NGỌC PHƯỢNG

PHÙNG THỊ LÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ LỢI

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

HOÀNG THỊ EM

LÊ THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ A

TRẦN THỊ TUYẾT PHƯƠNG

TRẦN THỊ NHẠI

KHA THỊ NHƠN

TĂNG THỊ HIẾU

LÊ KIM HOÀNG

VŨ TUYẾT NHUNG

TRỊNH THỊ PHÙI

TRẦN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ HIỀN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CHẢ

LẠI THỊ MẾN

NGUYỄN THỊ THANH

12736

12763

12579

12721

12737

12678

12738

12612

12605

12504

12603

12604

12563

12549

12569

12532

12566

12740

12688

12658

12757

12519

12581

12564

12567

12759

12

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 14/01/2010 

Ngày: 15/01/2010 



2 7 76 6016 SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

2 8 48 0000 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP NG.TRANG + SB.BÍNH + SB.CÔNG

3 9 59 2022 UBT 5CM Cắt HTTC + 2PP NAM ANH + YÊN + SB.LOAN1

3 10 48 2042 UXTC 14tuần/VMC Cắt HTTC + 2PP NAM ANH + YÊN + SB.LOAN1

3 11 39 ĐT LNMTCBT P 12CM BÓC U, KTSD NAM ANH + YÊN + SB.LOAN1

3 12 49 3003 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP THU HÀ 2 + T.HẰNG + SB.BA

3 13 33 1001 NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp THU HÀ 2 + T.HẰNG + SB.BA

5 14 49 4024 UXTC 16 tuần Cắt HTTC + 2PP B.HẢI + H.QUYÊN + TÚ

5 15 51 1001 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP B.HẢI + H.QUYÊN + TÚ

5 16 31 1001 NXTC 7CM BÓC NX, KTSD B.HẢI + H.QUYÊN + TÚ

18 17 46 2012 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP M.TÂM + Q.HƯƠNG + SB.NHÃ

18 18 46 2012 TSĐGĐHNMTC Cắt HTTC + 2PP M.TÂM + Q.HƯƠNG + SB.NHÃ

18 19 47 1021 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP M.TÂM + Q.HƯƠNG + SB.NHÃ

16 20 0 Mổ lấy thai Q.HIẾU + SB.LIÊM + SB.ÁNH

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

NGÔ THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ TRÂM

ĐINH THỊ BÉ NĂM

BN SẢN A

LÊ THỊ LÙN

NGUYỄN NGỌC XUÂN

TRẦN THỊ HUỆ

LÊ THI THU HÀ

NGUYỄN THỊ KIM MINH

NGUYỄN THỊ CHÚC

LÂM THỊ SỐ

NGUYỄN THỊ NGỌC THƠ

NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG

12733

12686

12695

12705

12712

12584

12731

12729

12747

12642

12636

12649

12529


